	ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH HÀ TĨNH



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              
         Hà Tĩnh, ngày      tháng      năm 2019


            “Dự thảo”                                            

ĐỀ ÁN

Cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo 


I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 36 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai. 
Thời gian qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính gắn với cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng hồ sơ địa chính theo Nghị quyết số 54/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 (sau đây gọi là Nghị quyết số 54) của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Hoàn thành đo vẽ bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh”; kết quả thực hiện đã hoàn thành đo vẽ bản đồ địa chính cho 243 xã, phường, thị trấn (kể cả 4 xã, thị trấn thuộc khu kinh tế Cầu Treo) thuộc 13 huyện, thành phố, thị xã với tổng diện tích 248.244ha (chiếm gần 41% diện tích tự nhiên); cấp đổi 419.325 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 96,6% nhu cầu (Riêng 19 xã thuộc khu kinh tế Vũng Áng, khu vực dự án mỏ sắt Thạch Khê, các xã lòng hồ dự án Ngàn Trươi, Cẩm Trang chưa thực hiện do đã có bản đồ địa chính đo vẽ từ trước).
Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương đã làm cho đất đai biến động thường xuyên, đặc biệt các biến động do nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phát triển hạ tầng đô thị và xây dựng nông thôn mới và thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Tuy vậy, do hàng năm không thực hiện việc cập nhật, chỉnh lý biến động thường xuyên nên bản đồ và hồ sơ địa chính không được thể hiện đúng hiện trạng sử dụng đất, khi sử dụng phục vụ công tác quản lý đất đai ở các cấp nảy sinh nhiều vấn đề phát sinh, nhất là việc định nguồn gốc đất đai. Thực tế cho thấy, việc cập nhật chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính chưa được sự quan tâm chỉ đạo thực hiện của chính quyền các cấp và hàng năm chưa bố trí kinh phí để các cơ quan chuyên môn thực hiện.

Để khai thác nhằm phát huy giá trị hệ thống hồ sơ địa chính đã được lập theo Nghị quyết số 54 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cần phải thực hiện công tác cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng quy định, gắn với chức năng và nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội dồng nhân dân tỉnh Đề án “Huy động các nguồn lực để cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo”. 


Đề án nhằm mục tiêu cập nhật, chỉnh lý biến động thường xuyên, kịp thời thông tin thửa đất trên bản đồ và hồ sơ địa chính phù hợp với hiện trạng sử dụng bằng việc ứng dụng hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung, có chia sẻ với các cấp, các ngành nhằm khai thác sử dụng công khai, minh bạch.


Đây là nội dung rất cần thiết trong công tác quản lý đất đai đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đất đai, biến động đất đai thường xuyên được cập nhật vào hệ thống hồ sơ địa chính, giúp chính quyền các cấp nắm chắc quỹ đất, kiểm soát được biến động đất đai, công khai minh bạch thông tin đất đai, khai thác nguồn lực từ người sử dụng đất thông qua việc cung cấp dịch vụ công về đất đai cho người sử dụng đất và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 Quốc hội ban hành ngày ngày 29 tháng 11 năm 2013.

2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ đã quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng đất đai (mục 2, mục 3 Chương VII Nghị định 43/2014/NĐ-CP và các khoản từ 46 đến 55 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

3. Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

III. THỰC TRẠNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ VIỆC CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ VÀ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
1. Thực trạng hồ sơ địa chính được lập qua các thời kỳ

1.1. Hồ sơ địa chính lập theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ

Bản đồ giải thửa đo vẽ theo Chỉ thị số 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước (gọi tắt là bản đồ 299) được lập trong khoảng thời gian 1982 - 1990 trong phạm vi toàn tỉnh có số lượng 2008 tờ bản đồ tỷ lệ 1/2000. Loại bản đồ này xây dựng theo hệ toạ độ giả định, độc lập theo phương pháp đo vẽ thủ công, thiết bị kỹ thuật đơn giản, thực hiện khu vực trên địa bàn cấp xã tại các vùng đất sản xuất nông nghiệp và đất khu dân cư, hầu hết không kín diện tích tự nhiên nhiều khu dân cư đo bao (không đo vẽ chi tiết từng thửa). Bản đồ được lưu giữ ở dạng giấy can tại Ủy ban nhan dân cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh. Thời gian lập bản đồ đã lâu, đến nay hầu hết đã hư hỏng, một số bị rách nát thất lạc và không được khắc phục chỉnh lý; các nội dung thể hiện trên bản đồ đã biến động và không còn phù hợp với hiện trạng sử dụng đất.



Bản đồ 299 đã được các địa phương trong tỉnh sử dụng để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính theo Luật đất đai năm 1993 (chủ yếu cấp giấy chứng nhận khi giao đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ). Chất lượng hồ sơ địa chính đã lập trên loại bản đồ này thấp, đến nay không còn phù hợp nên không thể đáp ứng được yêu cầu công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định.


Qua rà soát hồ sơ địa chính được lập theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ đang được lưu trữ tại Văn phòng đăng ký đất đai, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và UBND cấp xã cho thấy hiện nay đang có 240 xã, phường, thị trấn thuộc 13 huyện, thị xã, thành phố đang còn hồ sơ nhưng không đầy đủ và 22 xã không còn hồ sơ, cụ thể:

- Về bản đồ: có 240 xã đang có bản đồ 299 với 1845 tờ bản đồ can vẽ.

- Sổ mục kê đất đai: 108 xã với 152 quyển.
- Sổ đăng ký ruộng đất: 78 xã với 120 quyển.
- Đơn đăng ký ruộng đất: 34 xã với 24.681 tờ.
 ( Số liệu chi tiết có Phụ lục số 01 kèm theo)

Trong quá trình thực hiện công tác quản lý đất đai, nhà nước đã đầu tư kinh phí đo vẽ bản đồ địa chính để thay thế bản đồ giải thửa (bản đồ 299) đến nay cơ bản các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã có bản đồ đo vẽ địa chính thay thế bản đồ 299 (còn lại xã Kỳ Trung thuộc huyện Kỳ Anh chưa đo đạc bản đồ địa chính), do đó hồ sơ địa chính lập theo Chỉ thị 299/TTg đưa vào lưu trữ chủ yếu phục vụ xác định nguồn gốc sử dụng đất, công nhận lại diện tích đất ở và sử dụng làm tài liệu phục vụ khi giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai.


1.2. Hồ sơ địa chính lập theo Luật đất đai năm 1993
      
Thực hiện Luật đất đai năm 1993, các Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thi hành (Nghị định 64/CP; Nghị định 02/CP; Nghị định 60/CP) các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thiết lập hệ thống hồ sơ địa chính để phục vụ quản lý đất đai như sau:


a) Hồ sơ địa chính lập theo bản đồ địa chính dạng giấy: 



Thành lập từ những năm 1992-1996 tại 53 xã, phường, thị trấn với tổng diện tích đo vẽ 31.346,3ha, đạt hơn 5% diện tích tự nhiên toàn tỉnh (gồm 15 xã, phường thuộc thành phố Hà Tĩnh; 02 phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh; 35 xã, thị trấn thuộc huyện Thạch Hà (có 06 xã nay thuộc huyện Lộc Hà) và thị trấn Cẩm Xuyên thuộc huyện Cẩm Xuyên); cụ thể:


- Về bản đồ: có 897 tờ bản đồ gốc đảm bảo tính pháp lý theo quy phạm.


- Sổ mục kê đất đai: Có 106 quyển được Ban quản lý đất đai, Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) duyệt theo thẩm quyền.


- Sổ địa chính: Quá trình thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các địa phương đã lập được 320 quyển sổ địa chính (còn lại thị trấn Cẩm Xuyên chưa lập).
( Số liệu chi tiết có Phụ lục số 02 kèm theo)



Loại bản đồ này xây dựng theo hệ tọa độ HN72, đo đạc theo phương pháp đo đạc mặt đất bằng máy đo đạc kinh vĩ, sản phẩm là bản đồ dạng giấy và được sử dụng để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở, đất sản xuất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP và Nghị định 60/CP của Chính phủ. 


Hiện nay bản đồ và hồ sơ địa chính dạng giấy được lưu trữ tại Văn phòng đăng ký đất đai, quá trình sử dụng không được cập nhật, chỉnh lý biến động nên cơ bản đã thay đổi so với hiện trạng, nên loại bản đồ này đưa vào lưu trữ để phục vụ khi có nhu cầu xác định nguồn gốc đất đai, giải quyết tranh chấp lấn chiếm, bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất.


b) Hồ sơ địa chính lập theo bản đồ địa chính dạng số: 



Được đo vẽ từ năm 1998 đến năm 2004 tại 64 xã, phường, thị trấn với tổng diện tích 51.269 ha, chiếm hơn 8,5% diện tích tự nhiên (gồm: 10 xã, thị trấn thuộc huyện Nghi Xuân; 23 xã, thị trấn thuộc huyện Đức Thọ; thị trấn Hương Khê; 04 xã, thị trấn thuộc huyện Hương Sơn;  03 xã, thị trấn thuộc huyện Vũ Quang; 08 xã thuộc huyện Thạch Hà; 07 xã, thị trấn thuộc huyện Cẩm Xuyên; 07 xã, phường thuộc thị xã Kỳ Anh). Việc đo đạc bản đồ giai đoạn này chủ yếu thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý đất đô thị, phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh (khu kinh tế Vũng Áng, dự án mỏ sắt Thạch Khê, dự án thuỷ lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang); số lượng hồ địa chính đã lập như sau:


- Về bản đồ: Có 1508 tờ bản đồ gốc (dạng số và dạng giấy) đảm bảo tính pháp lý theo quy phạm.



- Sổ mục kê đất đai: Có 104 quyển (dạng số và dạng giấy) được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt theo thẩm quyền.



- Sổ địa chính: Chưa thực hiện.

( Số liệu chi tiết có Phụ lục số 03 kèm theo)



Bản đồ địa chính dạng số có độ chính xác cao, đáp ứng được nhiều mục tiêu như phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất và các công tác quản lý khác. Tuy vậy, quá trình sử dụng không thực hiện cập nhật chỉnh lý biến động nên hiện nay không phù hợp giữa bản đồ và thực địa nên bản đồ này được lưu trữ, bảo quản để phục vụ khi có nhu cầu xác định nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết tranh chấp khiếu nại về đất đai. 
    
1.3.  Hồ sơ địa chính thành lập theo Nghị quyết số 54/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện Luật đất đai năm 2003 và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng hồ sơ địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai từng bước đi vào chính quy, hiện đại. Ngày 13/7/2013, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 54/2013/NQ-HĐND về việc “hoàn thiện đo vẽ bàn đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai”, kết quả thực hiện đến nay như sau:

a) Về đo vẽ bản đồ địa chính: Đã hoàn thành thực hiện đo vẽ bản đồ với tổng diện tích 248.244 ha, chiếm hơn 41% diện tích tự nhiên toàn tỉnh; trong đó:

- Đo vẽ bản đồ địa chính theo dự án Tổng thể được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3483/QĐ-UBND ngày 4/12/2008: Hoàn thành đo vẽ bản đồ 243 xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn 13 huyện, thành phố, thị xã (kể cả 04 xã thuộc Khu kinh tế Cầu Treo) với diện tích đo vẽ 205.827ha.

- Đo vẽ bản đồ đất lâm nghiệp phục vụ giao đất, giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân theo Quyết định 3952/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 của UBND tỉnh tại 138 xã với diện tích 42.372ha.
b) Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 giao chỉ tiêu cho các huyện, thành phố, thị xã hoàn thành việc việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở; do đó việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân đã cơ bản hoàn thành, tính đến nay đã có trên 99% số hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo cho người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Số còn lại chủ yếu là do đang còn thế chấp, chủ sử dụng đất đi vắng, một số ít do chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được xét cấp GCN

- Về cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với đo đạc bản đồ địa chính: Đã hoàn thành kê khai đăng ký cho 434.877 hồ sơ, đạt 100% nhu cầu; cấp 419.325 giấy chứng nhận, đạt 96,6% nhu cầu.
- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp gắn với giao đất, giao rừng:
c) Hệ thống hồ sơ địa chính đã thiết lập dạng số và dạng giấy đảm bảo về số lượng, tính pháp lý theo quy định tại các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT và Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT). Đến nay đã hoàn thành sản phẩm giao nộp tại 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) của 173 xã, số lượng cụ thể như sau:


- Bản đồ địa chính: Đã lập 12158 tờ bản đồ gốc (dạng số và dạng giấy) đảm bảo tính pháp lý theo quy phạm.

- Sổ mục kê đất đai: Đã lập 338 quyển (dạng số và dạng giấy) được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt theo thẩm quyền.

- Sổ địa chính: Đã lập 1933 quyển sổ địa chính dạng giấy được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt theo thẩm quyền; riêng Sổ địa chính điện tử chưa thực hiện được.

(Số liệu chi tiết có Phụ lục số 04 kèm theo)

d) Đánh giá chung về kết quả thực hiện Nghị quyết 54 của Hội đồng nhân dân tỉnh:

- Những nội dung đã đạt được: 


+ Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện; Sở Tài nguyên và Môi trường đã kịp thời tham mưu tổ chức thực hiện, phối hợp với các địa phương thống nhất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, vì vậy việc thực hiện Nghị quyết 54 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại các địa phương đã thực sự đi vào cuộc sống; kết quả thực hiện đã hoàn thành đo vẽ bản đồ địa chính 100% số xã đề ra (243/243 xã, phường, thị trấn); cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp GCN cho các trường hợp được giao đất làm nhà ở sai thẩm quyền đạt 98%; cấp GCN lần đầu đạt 99%; cấp đổi GCN gắn với đo đạc bản đồ, xây dựng hồ sơ địa chính đạt 96,6% và việc trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đạt trên 96,2%); hoàn thành xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính dạng giấy và dạng số theo quy định tại 173 xã (phường, thị trấn), là tài liệu hết sức quan trọng được sử dụng làm tài liệu phục vụ quản lý đất đai tại địa phương. 
+ Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tập trung cao trong chỉ đạo thực hiện tại địa phương, phối hợp tốt với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; đã xác định việc chỉ đạo hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

+ Các cơ quan chuyên môn ở cấp huyện (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký QSD đất) đã kịp thời tập trung thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và bám sát các văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện của Sở Tài nguyên và Môi trường.


+ HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm bố trí kinh phí hàng năm từ nguồn thu từ đất cho công tác đo vẽ bản đồ, vì vậy đã giải quyết được phần lớn về kinh phí thanh toán cho đơn vị tư vấn.


- Về tồn tại, hạn chế:


+ Do tồn tại của quá trình thi hành Luật Đất đai từ trước và bất cập trong các quy định hướng dẫn nên việc giải quyết về đất ở, đất vườn, các trường hợp sử dụng đất trước ngày 18/12/1980 còn vướng mắc, khi có chủ trương giải quyết thì tiến độ thực hiện chậm.


+ Sau 02 lần thực hiện chủ trương chuyển đổi ruộng đất, việc sử dụng đất nông nghiệp đã có nhiều biến động trên thực địa và hồ sơ không còn phù hợp, nhiều trường hợp đã để lại thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp nhưng không làm hồ sơ, thủ tục. Vì vậy, việc cấp đổi GCNQSD đất gặp rất nhiều khó khăn, trong điều kiện lực lượng cán bộ ngành rất mỏng lại triển khai đồng thời trên tất cả các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn với khối lượng lớn, kinh phí đầu tư khó khăn nhất là phần đóng góp của ngân sách huyện, xã và người sử dụng đất; vì vậy, tiến độ và kết quả thực hiện chậm, có nơi kéo dài.

+ Theo quy định của pháp luật đất đai thì việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; do vậy xác định việc hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, mặc dù thời gian qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản chỉ đạo, trực tiếp làm việc tại các địa phương để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn nhưng vẫn còn nhiều trường hợp sử dụng đất đang có vướng mắc vẫn chưa được giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


+ Việc bố trí kinh phí ở các cấp chưa được kịp thời, nhất là kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến nay nhiều xã còn nợ đơn vị tư vấn (đối với kinh phí đo đạc hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường còn nợ 26 tỷ đồng; kinh phí cấp giấy chứng nhận các xã còn nợ khoảng 35, 6 tỷ đồng).


+ Xác định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để có đầy đủ hồ sơ thực hiện các quyền gắn với việc thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước của người sử dụng đất, hầu hết người sử dụng đất đã chấp hành và tích cực phối hợp với địa phương, đơn vị tư vấn trong việc kê khai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến nay đã có 96,2% số lượng giấy đã ký được trao đến tay người sử dụng đất nhưng còn có một bộ phận người sử dụng đất thực sự chưa quan tâm đến công tác cấp giấy chứng nhận, còn ỷ lại cho chính quyền địa phương, xem việc cấp giấy chứng nhận QSD đất là trách nhiệm của địa phương và đơn vị tư vấn dẫn đến kế hoạch thực hiện còn kéo dài, một số trường hợp tại thời điểm cấp giấy không có mặt tại đia phương (đi làm ăn xa cả ở trong và người nước), tình trạng tranh chấp đất đai chưa được giải quyết dứt điểm nên chưa đủ cơ sở cấp giấy chứng nhận, một số trường hợp trong quá trình cấp đổi phải thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng điều kiện khó khăn chưa thể thực hiện hoặc trong quá trình bảo quản lưu trữ bị mất giấy chứng nhận gốc dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận vẫn còn tồn tại, chưa thể kết thúc.

+ Vẫn còn 70 xã, phường, thị trấn hồ sơ địa chính đang còn chưa hoàn thành các sản phẩm giao nộp theo quy định.     

    
1.4.  Hồ sơ địa chính của các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng thành lập theo Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc Hội 

Thực hiện Nghị quyết 112/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông lâm trường, UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án “xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới; đo đạc, lập bản đồ địa chính và lập hồ sơ chuyển sang thuê đất, cấp GCNQSD đất cho các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh” tại Quyết định số 5054/QDQD-UBND ngày 31/12/2015. Kết quả thực hiện đã hoàn thành đo đạc lập bản đồ địa chính cho 4 công ty nông lâm nghiêp với diện tích 65.547 ha, hiện đang hoàn thiện hồ sơ chuyển sang thuê đất, cấp GCNQSD đất.
2. Thực trạng biến động đất đai

 
 
2.1. Đối với 19 xã, phường, thị trấn chưa được đo đạc lại bản đồ địa chính theo Nghị quyết 54:


Thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra mức độ biến động bản đồ địa chính tại một số địa phương (xã Thạch Khê, xã Thạch Hải, xã Bắc Sơn, thị trấn Cẩm Xuyên, phường Kỳ Phương, phường Kỳ Thịnh, xã Kỳ Lợi) nhận thấy bản đồ địa chính 19 xã, phường, thị trấn được đo đạc giai đoạn 2002-2005 đến nay đã biến động rất lớn, mức độ biến động trên 40%. Riêng bản đồ của 6 xã thuộc khu kinh tế Vũng Áng kết quả rà soát, đã có 63.118 thửa đất với diện tích 5378,42ha có biến động, với mức độ biến động gần 73% số thửa đất. 
Hiện nay, khi thực hiện các thủ tục về đất đai tại các xã nói trên (thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục địch sử dụng đất, thực hiện đăng ký biến động đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng) đều phải trích đo để xác định diện tích theo hiện trạng, không thể dùng số liệu trên bản đồ hồ sơ địa chính hiện đang lưu trữ để sử dụng.
2.2. Đối với 243 xã, phường, thị trấn đã đo đạc bản đồ địa chính theo Nghị quyết 54:

Kết quả rà soát biến động đất đai tại 243 xã, phường, thị trấn đã được đo đạc bản đồ địa chính có 309.240 thửa đất đã biến động, chiếm 11,5% tổng số thửa đất; trong đó số xã đo đạc giai đoạn đầu (2009-2013) mức độ biến dộng có nơi đến gần 20% số thửa đất các hình thức biến động như sau:

- Biến động do thực hiện quyền của người sử dụng đất (chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thay đổi thông tin thửa đất, tách thửa, hợp thửa): Có 164.770 thửa đất biến động; chiếm 53,3% tổng số thửa đất biến động và 6,13% so với tổng số thửa đất.

- Biến động do nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất: Có 49.630 thửa đất biến động (trong đó, thẩm quyền cấp tỉnh có 10.795 thửa đất biến động; thẩm quyền cấp huyện có 38.835 thửa đất biến động); chiếm 16,05% tổng số thửa đất biến động và 1,85% so với tổng số thửa đất.


- Biến động do nhà nước quy hoạch và giao đất ở: Có 32.293 thửa đất biến động; chiếm 10,44% tổng số thửa đất biến động và 1,2% so với tổng số thửa đất.


- Biến động do thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới: Có 62.547 thửa đất biến động; chiếm 20,23% tổng số thửa đất biến động và 2,33% so với tổng số thửa đất.

(Số liệu chi tiết có Phụ lục số 05 kèm theo)


Về nguồn dữ liệu phục vụ chỉnh lý, trong số 309.240 thửa đất có biến động nói trên đã có 210.265 thửa đất đã có dữ liệu số phục vụ chỉnh lý. Nguồn dữ liệu này chủ yếu do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính thửa đất để lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa, hợp thửa đất. Đối với những thửa đất biến động chưa có dữ liệu số (chủ yếu các thửa đất biến động do quy hoạch đất ở, thực hiện quy hoạch nông thôn mới), để có nguồn dữ liệu phục vụ cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính quá trình thực hiện Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện đo đạc chỉnh lý tại thực địa nhằm thu thập dữ liệu số. 

2.3. Tình hình đăng ký biến động, cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai

  
Hồ sơ địa chính được quản lý, sử dụng tại Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố, thị xã bao gồm bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê, được thành lập từ năm 2004 dưới dạng số, dạng giấy theo hệ tọa độ VN 2000. Từ khi lập xong hồ sơ địa chính đến nay, việc theo dõi và bảo quản hồ sơ biến động đất đai ở các cấp cũng không được đầy đủ. Nhìn chung hồ sơ địa chính không thực hiện cập nhật biến động đồng bộ ở 3 cấp. Hàng năm hồ sơ địa chính, thủ tục hành chính về đất đai chưa được cập nhật, chỉnh lý biến động thường xuyên theo quy định.
Hiện nay hệ thống bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê, hồ sơ địa chính có liên quan được sử dụng tại Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố, thị xã. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng hệ thống hồ sơ địa chính này phải được cập nhật, chỉnh lý thường xuyên, đầy đủ, kịp thời để phục vụ cho công tác quản lý đất đai. Trước hết cần phải hoàn thiện các nguồn tài liệu, tư liệu đang quản lý, chuyển hóa các nguồn tài liệu này thành dữ liệu số để có thể cập nhật kịp thời các biến động thường xuyên về đất đai trên địa bàn tỉnh và khai thác hiệu quả nhất các dữ liệu trên, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.
3. Những thuận lợi, tồn tại hạn chế và nguyên nhân của tồn tại hạn chế trong công tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai 

3.1. Thuận lợi


- Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề (Nghị quyết số 54 năm 2013) nhằm hoàn thiện hồ sơ địa chính, theo đó UBND tỉnh đã đầu tư kinh phí đo đạc bản đồ theo công nghệ kỹ thuật số đảm bảo độ chính xác cao, dễ sử dụng, thuận lợi trong công tác chỉnh lý, đồng thời thực hiện, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng hồ sơ địa chính tại 243 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh; là một trong những địa phương thuộc tốp đầu trên cả nước có hệ thống hồ sơ địa chính dạng số phục vụ yêu cầu công tác quản lý đất đai trong giai đoạn công nghệ số, 19 xã còn lại đều đã có bản đồ  (trừ xã Kỳ Trung chưa có bản đồ) để sử dụng
- Văn phòng đăng ký đất đai đã được UBND tỉnh thành lập theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và đi vào hoạt động với đội ngũ cán bộ chuyên môn có năng lực, trang thiết bị được đầu tư cơ bản đảm bảo cho việc thực hiện cập nhật chỉnh lý biến động thường xuyên.

- Các phần mền ứng dụng về công nghệ thông tin đã được ứng dụng rộng rãi trong công tác đo đạc và xây dựng hồ sơ địa chính do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện, giúp cho công tác chỉnh lý hồ sơ đại chính nhanh chóng và chính xác.


 3.2. Khó khăn, hạn chế


- Việc cập nhật, chỉnh lý biến động chưa được quan tâm thực hiện trong thời gian dài, do đó khối lượng thửa đất cần cập nhật khá lớn thông tin thay đổi nhiều, đòi hỏi mất nhiều thời gian và kinh phí khi thực hiện


- Cơ sở dữ liệu quản lý đất đai chưa được đầu tư nên chưa thực hiện kết nối liên thông dữ liệu giữa các cấp, các ngành.
- Hệ thống hồ sơ địa chính lập theo Nghị quyết số 54 của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn dở dang tại một số địa phương, hồ sơ chưa đầy đủ, chưa thể hiện hết thông tin về thửa đất, còn có sự khác nhau giữa hiện trạng sử dụng và hồ sơ địa chính, gây khó khăn cho công tác quản lý.

- Còn 18 xã bản đồ địa chính đo vẽ những năm 1993-2004 nhưng không được cập nhật chỉnh lý biến động nên hiện nay biến động lớn hầu hết trên 40%, đặc biệt các xã, phường trong khu kinh tế Vũng Áng biến động gần 73%; riêng xã Kỳ Trung (huyện Kỳ Anh) chưa có bản đồ địa chính.

 3.3.  Nguyên nhân của hạn chế:

- Việc cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai được quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai đã quy định “Văn phòng đăng ký đất đai có chức năng thực hiện xây dựng, quản lý, cập nhật, đo đạc, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai”; Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính thì Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm thực hiện “Thực hiện chỉnh lý biến động thường xuyên đối với bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai; Tổ chức lập, cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính các tài liệu khác”. Tuy vậy, thời gian qua Văn phòng đăng ký đất đai chưa được thành lập, các điều kiện để triển khai thực hiện chưa được đảm bảo.
- UBND các cấp hàng năm chưa bố trí nguồn kinh phí để Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện nhiệm vụ cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 IV. PHẠM VI, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN
1. Phạm vi:

- Đề án được thực hiện trên tất cả các xã, phường, thị trấn thuộc 13 huyện, thị xã, thành phố (hiện nay là 262 xã, phường, thị trấn đến năm 2021 sáp nhập còn 216 xã, phường, thị trấn theo Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Thời gian thực hiện: Cập nhật theo từng thửa đất có biến động (về hình thể, kích thước và thông tin thửa đất) kể từ thời điểm bản đồ địa chính được nghiệm thu đưa vào sử dụng đến nay và liên tục trong quá trình sử dụng.
2. Mục tiêu, yêu cầu

2.1. Mục tiêu:

- Ứng dụng công nghệ thông tin để cập nhật thường xuyên kịp thời biến động thông tin thửa đất trên bản đồ và hồ sơ địa chính phù hợp với hiện trạng sử dụng trên nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung, có chia sẻ với các cấp, các ngành nhằm khai thác sử dụng công khai, minh bạch.
- Cập nhật, chỉnh lý dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính địa chính thửa đất trên nền bản đồ địa chính dạng số, bản đồ địa chính dạng giấy; cập nhật bổ sung thông tin biến động vào sổ mục kê, sổ địa chính (dạng giấy và dạng số).

- Xây dựng hồ sơ địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai thống nhất từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh; tiến tới xây dựng hệ thống quản lý đất đai tiên tiến, ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin đất đai hiện đại. 

2.2. Yêu cầu:

- Hồ sơ địa chính phải chỉnh lý kịp thời và thường xuyên; các tài liệu hồ sơ địa chính phải cập nhật, chỉnh lý biến động và căn cứ cập nhật, chỉnh lý trong các trường hợp biến động được thực hiện theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Việc chỉnh lý bản đồ địa chính phải thực hiện đồng bộ với việc chỉnh lý thông tin trong sổ mục kê đất đai và các tài liệu liên quan khác.
- Các thông tin cập nhật phải đầy đủ, chính xác, phản ánh trung thực, khách quan việc biến động đất đai.
- Chỉnh lý biến động đất đai chỉ được thực hiện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép biến động và cấp giấy chứng nhận.

- Nội dung thông tin trong hồ sơ địa chính đã chỉnh lý phải bảo đảm thống nhất với Giấy chứng nhận được cấp được đăng ký biến động (nếu có) và phù hợp với hiện trạng quản lý, sử dụng đất. 

- Việc chỉnh lý biến động, phải thực hiện đồng bộ trên toàn bộ hồ sơ địa chính của 3 cấp tỉnh, huyện,  xã.
3. Nội dung thực hiện
3.1. Cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính

Khi chỉnh lý các thay đổi về ranh giới thửa đất thì việc thể hiện nội dung và lưu thông tin chỉnh lý thực hiện như sau:

a) Cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính dạng giấy:
- Đường ranh giới mới của thửa đất được thể hiện trên bản đồ địa chính bằng màu đỏ; đường ranh cũ được gạch bỏ bằng mực đỏ.
- Việc chỉnh lý bản đồ địa chính phải thực hiện đồng bộ với việc chỉnh lý thông tin trong số mục kê đất đai và các tài liệu liên quan khác.

- Trường hợp thửa đất mới phát sinh do tách thửa, hợp thửa thì hủy bỏ số thứ tự thửa đất cũ, số thửa mới được đánh số tiếp theo số thứ tự thửa đất có số hiệu lớn nhất trong tờ bản đồ; đồng thời phải lập “Bảng các thửa đất chỉnh lý” ở vị trí thích hợp trong hoặc ngoài khung bản đồ. Nội dung “Bảng các thửa đất chỉnh lý” phải thể hiện số thứ tự, mã loại đất và diện tích thửa đất tách, hợp đã được chỉnh lý và số thứ tự thửa, mã loại đất và diện tích mới của thửa đất đó sau chỉnh lý;

- Trường hợp nhà nước thu hồi một phần thửa đất mà phần thu hồi không tạo thành thửa đất mới và phần diện tích còn lại không bị chia cắt thành nhiều thửa đất thì phần diện tích còn lại không thu hồi vẫn giữ nguyên số thứ tự thửa đất cũ, điều chỉnh diện tích trên bản đồ giấy.

b) Cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính dạng số:

- Đường ranh giới mới của thửa đất được thể hiện bằng kiểu đường (line) lớp (level) 10 màu đỏ, đường ranh giới cũ được chuyển thành lớp riêng trên bản đồ địa chính dạng số (sử dụng lớp 49);
- Cập nhật, chỉnh lý vào dữ liệu thuộc tính như số thửa, diện tích, loại đất và tên chủ sử dụng … trên bản đồ địa chính dạng số bằng phần mềm Microstation, Famis.

- Các đối tượng bản đồ địa chính phải được thể hiện đúng lớp thông tin bản đồ (level), đúng thông tin thuộc tính theo quy định tại Phụ lục số 18 của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính.

- Việc chỉnh lý bản đồ địa chính phải thực hiện đồng bộ với việc chỉnh lý thông tin trong số mục kê đất đai và các tài liệu liên quan khác.

3.2. Cập nhật, chỉnh lý sổ mục kê đất đai

- Trường hợp thửa đất có thay đổi tên người sử dụng, quản lý; thay đổi loại đối tượng sử dụng, quản lý; thay đổi loại đất mà không tạo thành thửa đất mới (không phải đánh lại số thửa mới) thì xóa nội dung thay đổi và ghi lại nội dung mới (sau khi thay đổi) vào cột tương ứng theo quy định tại Mục 1 của hướng dẫn này; tại cột Ghi chú ghi rõ nội dung có thay đổi. 
- Trường hợp tách thửa thì gạch ngang bằng màu đỏ vào toàn bộ dòng ghi thửa đất cũ. Tại cột Ghi chú ghi "Tách thành các thửa số…". Các thửa mới tách được ghi tiếp theo vào các dòng cuối của phần sổ mục kê đất đai dành cho tờ bản đồ có thửa đất đó.

- Trường hợp chỉnh lý hợp thửa đất thì gạch ngang bằng màu đỏ vào toàn bộ dòng ghi các thửa đất cũ; ghi "Hợp thửa:". Tại cột Ghi chú ghi “Hợp thành thửa đất số...”. Thửa đất mới hợp thành được ghi vào dòng cuối của phần sổ mục kê đất đai dành cho tờ bản đồ có thửa đất đó.

3.3. Cập nhật, chỉnh lý sổ địa chính

- Sổ địa chính điện tử: Sổ địa chính được lập ở dạng số, được Thủ trưởng cơ quan đăng ký đất đai ký duyệt bằng chữ ký điện tử theo quy định và được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu địa chính theo Mẫu số 01/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cách cập nhật, chỉnh lý sổ địa chính điện tử thực hiện theo hướng dẫn thể hiện thông tin trên sổ địa chính điện tử Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và chưa có điều kiện lập sổ địa chính dạng số theo quy định tại Thông tư này thì tiếp tục cập nhật vào sổ địa chính dạng giấy đang sử dụng theo quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; nội dung thông tin ghi vào sổ theo hướng dẫn sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
(Nội dung cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính chi tiết có Phụ lục số 06 kèm theo)

4. Khối lượng và tiến độ thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính
4.1. Năm 2020:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính tại 73 xã, phường, thị trấn chưa hoàn thành theo Nghị quyết số 54/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Đo đạc lập bản đồ và hoàn thiện hồ sơ địa chính 6 xã, phường thuộc Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh) với tổng diện tích dự kiến 7121ha.

- Cập nhật, chỉnh lý biến động bản đồ và hồ sơ địa chính đối với các thửa đất đã có biến động từ khi hoàn thành đo đạc đưa bản đồ địa chính vào sử dụng đến nay (khoảng 309.240 thửa đất trên 12.158 tờ bản đồ địa chính thuộc 243 xã, phường, thị trấn). 

- Cập nhật, biên tập lại bản đồ địa chính các xã mới (34 xã) sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.     

4.2. Năm 2021:

- Đo đạc lập bản đồ và hoàn thiện hồ sơ địa chính 13 xã, thị trấn (huyện Thạch Hà 08 xã; huyện Cẩm Xuyên 02 thị trấn; huyện Kỳ Anh 01 xã và huyện Vũ Quang 02 xã) với tổng diện tích dự kiến 12.684 ha.

- Cập nhật, chỉnh lý biến động bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính đối với các biến động phát sinh trong 2021 của 216 xã, phường, thị trấn (sau khi sáp nhập).

4.3. Từ năm 2022 - năm 2025 và những năm tiếp theo:

- Hàng năm cập nhật biến động bản đồ và hồ sơ địa chính đối với các thửa đất biến động phát sinh trong năm của 216 xã, phường, thị trấn.

- Sao quét hồ sơ biến động đất đai bổ sung vào cơ sở dữ liệu đất đai.

 (Số liệu chi tiết có Phụ lục số 07 và 08 kèm theo)

5. Giải pháp thực hiện

5.1. Giải pháp về tuyên truyền: Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật, các quy định của tỉnh để người sử dụng đất biết, chấp hành việc đăng ký biến động đất đai, thu giá dịch vụ trong đăng ký biến động đất đai, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký biến động đất đai để thực hiện nghiêm túc việc đăng ký biến động, cập nhật thông tin biến động trên bản đồ và hồ sơ địa chính theo quy định. 

5.2. Giải pháp nhân lực

Căn cứ Điều 6 Thông tư 24/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định thì trách nhiệm lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính như sau:
- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đo đạc lập bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai, chỉ đạo thực hiện chỉnh lý, cập nhật biến động bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai; lập, cập nhật và chỉnh lý biến động thường xuyên sổ địa chính và các tài liệu khác của hồ sơ địa chính ở địa phương.

- Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm thực hiện chỉnh lý biến động thường xuyên đối với bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai, cung cấp bản sao bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai (dạng số hoặc dạng giấy) cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sử dụng. 

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện chỉnh lý biến động đối với các đối tượng sử dụng đất, được Nhà nước giao quản lý đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký. 

- Ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật, chỉnh lý bản sao tài liệu đo đạc địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai đang quản lý để sử dụng phục vụ cho yêu cầu quản lý đất đai ở địa phương.

Như vậy nhân lực tham gia thực hiện việc cập nhật, chỉnh lý thường xuyên hồ sơ địa chính do Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh chủ trì thực hiện, do đó Văn phòng đăng ký đất đai phải chịu trách nhiệm bố trí nhân lực, tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn để thực hiện.

5.3. Giải pháp công nghệ
- Ứng dụng công nghệ thông tin để chỉnh lý hồ sơ địa chính. Sử dụng phần mềm đồ họa Microstation để chỉnh lý hình thể, sử dụng phần mềm đồ họa Microstation và kết hợp các chương trình hỗ trợ như: Famis, Vilis, Elis, Gcadas… để trích xuất và in ấn các loại sổ sách bảng biểu lập các tài liệu trong hồ sơ địa chính theo quy định. 
- Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây dựa trên Internet để vận hành cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính dạng số trên nền hạ tầng công nghệ thông tin dùng chúng ở các cấp; đồng thời có chia sẻ dữ liệu giữa các cấp, các ngành khi khai thác sử dụng.

5.4. Giải pháp về cơ chế, chính sách:

Việc cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai trên hồ sơ địa chính là chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai. Để tạo nguồn thu ổn định cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện nhằm giảm đầu tư từ ngân sách, cần có chính sách huy động nguồn kinh phí từ người sử dụng đất, là đối tượng trực tiếp làm phát sinh biến động đất đai, vì vậy phải ban hành bộ đơn giá dịch vụ công về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện. Khi người sử dụng đất thực hiện các dịch vụ công có trách nhiệm chi trả dịch vụ công theo bộ đơn giá này, nguồn thu sau khi trừ các chi phí sẽ được sử dụng thực hiện cập nhật chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính đối với thửa đất có biến động khi người sử dụng đất thực hiện dịch vụ công.
5.5. Giải pháp về vốn:

- Tập trung nguồn lực từ nguồn thu tiền sử dụng đất hàng năm thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện để hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính phục vụ quản lý đất đai tại các cấp.

- Huy động nguồn vốn xã hội hóa từ người sử dụng đất thông qua việc thu giá dịch vụ công về đo đạc bản đồ, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

6. Hiệu quả của việc thực hiện Đề án

- Đề án được thực hiện sẽ góp phần tạo chuyển biến căn bản về hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai ở địa phương; giúp chính quyền các cấp kiểm soát được biến động đất đai thường xuyên, từ đó nắm chắc quỹ đất để phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
- Thực hiện Đề án sẽ giảm rất lớn chi phí đầu tư của nhà nước cho công tác đo đạc xây dựng lại hồ sơ địa chính sau một thời gian biến động; đồng thời tạo nguồn thu ngân sách từ việc đăng ký biến động đất đai, xử phạt vi phạm về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí theo quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai.

- Huy động được nguồn lực từ người sử dụng đất thực hiện công tác chỉnh lý biến động đất đai nhằm tiết kiệm đầu tư từ ngân sách thông qua việc áp dụng giá dịch vụ công về đo đạc bản đồ, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện. Làm cơ sở để Văn phòng đăng ký đất đai chuyển sang cơ chế hoạt động tự chủ, đảm bảo 100% kinh phí hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
IV. KHÁI TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN


1. Căn cứ lập khái toán kinh phí

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Nghị định 157/2018/ NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

- Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1.490.000 đồng/tháng có hiệu lực từ 01/7/2019.

- Thông tư số 06/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc  Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ công chức, viên chức (áp dụng mức 2 hệ số 0,4 tiền lương tối thiểu);

- Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn chế độ phụ cấp nhiệm đối với cán bộ công chức, viên chức (áp dụng mức 3 hệ số 0,2 tiền lương tối thiểu);

- Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội Vụ - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Uỷ ban dân tộc hướng dẫn việc áp dụng phụ cấp khu vực;

- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

- Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;

- Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;

- Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính;

- Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Các quy định khác của Nhà nước về chế độ quản lý tài chính hiện hành;
- Kết quả rà soát khối lượng các thửa đất biến động tại các xã, phường, thị trấn.


2. Khái toán kinh phí

a) Nhu cầu kinh phí do ngân sách cấp tỉnh, huyện bố trí khoảng 74,14 tỷ đồng, trong đó:

- Ngân sách tỉnh khoảng 47,05 tỷ đồng để thực hiện đo đạc bản đồ và hoàn thiện hồ sơ địa chính 19 xã, phường, thị trấn chưa thực hiện theo Nghị quyết số 54/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 
- Ngân sách cấp huyện khoảng 27,09 tỷ đồng để thực hiện cập nhật biến động bản đồ và hồ sơ địa chính kể từ khi hoàn thành đo đạc bản đồ đến nay).


b) Nguồn thu dịch vụ công do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện kể từ năm 2020 về sau, mỗi năm khoảng 11,271 tỷ đồng; dự kiến mức tăng 5% mỗi năm.

3. Nguồn vốn thực hiện


Nguồn kinh phí thực hiện Đề án gồm: nguồn ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất và nguồn thu sự nghiệp của Văn phòng đăng ký đất đai.


4. Phân kỳ bố trí vốn thực hiện Đề án
4.1. Giai đoạn 2020-2022, dự kiến 109,671 tỷ đồng, gồm:

- Vốn ngân sách cấp tỉnh, huyện khoảng 74,14 tỷ đồng (trong đó, ngân sách tỉnh khoảng 47,05 tỷ đồng để thực hiện đo đạc bản đồ và hoàn thiện hồ sơ địa chính 19 xã, phường, thị trấn chưa thực hiện theo Nghị quyết số 54/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh; ngân sách cấp huyện khoảng 27,09 tỷ đồng để thực hiện cập nhật biến động bản đồ và hồ sơ địa chính kể từ khi hoàn thành đo đạc bản đồ đến nay).

- Nguồn thu dịch vụ công do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện khoảng 35,531 tỷ đồng.

4.2. Giai đoạn từ năm 2023-2025, hàng năm bố trí khoảng 13,047 tỷ đồng (dự kiến mức tăng 5% mỗi năm về sau) từ nguồn thu dịch vụ công do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện.

5. Kế hoạch bố trí nguồn vốn:

5.1. Năm 2020: Nhu cầu kinh phí với số tiền 53,361 tỷ đồng; trong đó:

- Nguồn đầu tư từ ngân sách: 42,09 tỷ đồng (Ngân sách tỉnh: 15,0 tỷ đồng; Ngân sách cấp huyện: 27,09 tỷ đồng).
- Nguồn thu dịch vụ công do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện: 11,271 tỷ đồng.

5.2. Năm 2021: Nhu cầu kinh phí với số tiền 31,834 tỷ đồng; trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 20,0 tỷ đồng;

- Nguồn thu dịch vụ Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện: 11,834 tỷ đồng.

5.3. Năm 2022: Nhu cầu kinh phí với số tiền 24,476 tỷ đồng; trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 12,05 tỷ đồng;

- Nguồn thu dịch vụ Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện: 12,426 tỷ đồng.

5.4. Năm 2023 về sau: Nguồn thu dịch vụ Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện: 13,047 tỷ đồng; dự kiến mức tăng 5% mỗi năm về sau. 

 (Số liệu chi tiết có Phụ lục số 09, 10, 11 và 12 kèm theo)


V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án kịp thời; đồng thời ban hành bộ đơn giá dịch vụ công về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai nhằm tạo nguồn thu ổn định hàng năm để Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động bản đồ, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai. Giao trách nhiệm cho các ngành, các địa phương và người sử dụng đất:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường


- Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch thực hiện Đề án, chủ trì tổ chức thực hiện Đề án, định kỳ cập nhập tiến độ thực hiện tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.


- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định về đăng ký đất đai, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định của Luật đất đai để người sử dụng đất biết và thực hiện; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về đăng ký biến động đất đai, tăng cường thanh tra, kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai cho cán bộ chuyên môn cấp huyện, xã và Văn phòng đăng ký đất đai. 


- Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tập trung thực hiện việc đo đạc bản đồ hoàn thiện hồ sơ địa chính cho 19 xã còn lại và cập nhật, chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai theo kế hoạch.

- Chỉ đạo các địa phương hoàn thiện hồ sơ địa chính lập theo Nghị quyết 54 của Hội đồng nhân dân tỉnh để đưa vào quản lý, sử dụng, thường xuyên cập nhật chỉnh lý bổ sung theo quy định.

2. Sở Tài chính: 


- Chủ trì và phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ địa chính tại 19 xã, phường, thị trấn chưa thực hiện theo Nghị quyết 54 của Hội đồng nhân dân tỉnh.


- Tham mưu cho UBND tỉnh giao dự toán ngân sách hàng năm cho UBND các huyện, thành phố, thị xã để thực hiện;


- Ban hành các văn bản hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Đề án, kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo quy định.


3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:


Phối hợp cùng Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh để thực hiện.


4. UBND các huyện, thành phố, thị xã


- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật để người sử dụng đất trên địa bàn thực hiện việc đăng ký đất đai theo quy định.


- Thực hiện thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử phạt nghiêm túc vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo thẩm quyền đối với hành vi không đăng ký biến động đất đai của người sử dụng đất theo quy định trên địa bàn.

- Chỉ đạo chủ đầu tư các dự án trên địa bàn khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai có phát sinh biến động đất đai phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương để thực hiện các dịch vụ công về đất đai theo quy định.
- Hàng năm bố trí đủ kinh phí từ ngân sách cấp huyện để thực hiện cập nhật chỉnh lý biến động các thửa đất biến động do thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động thuộc thẩm quyền cấp huyện.
- Rà soát việc lập hồ sơ địa chính theo Nghị quyết 54 của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn chưa hoàn thành tập trung cùng đơn vị tư vấn hoàn thành hệ thống hồ sơ địa chính theo kết quả đo vẽ bản đồ địa chính theo quy định; chỉ đạo giải quyết nợ kinh phí lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận giữa UBND cấp xã và đơn vị tư vấn.


5. UBND các xã, phường, thị trấn


- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật để người sử dụng đất thực hiện việc đăng ký biến động về quyền sử dụng đất theo quy định.


- Thường xuyên phát hiện và xử phạt nghiêm túc vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo thẩm quyền đối với hành vi không đăng ký biến động đất đai của người sử dụng đất theo quy định trên địa bàn.


- Định kỳ hàng tháng, rà soát, tổng hợp các thửa đất có biến động trên địa bàn thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai biết và phối hợp thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.
- Phối hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn thành hệ thống hồ sơ địa chính theo kết quả đo vẽ bản đồ địa chính theo quy định; bố trí kinh phí trả nợ đơn vị tư vấn.


6. Người sử dụng đất:


- Chấp hành nghiêm túc việc đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký biến động về đất đai theo quy định của Luật đất đai.

- Chịu trách nhiệm chi trả kinh phí theo đơn giá dịch vụ khi người sử dụng đất thực hiện các dịch vụ công theo bộ thủ tục hành chính về đất đai để thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định.

7. Văn phòng đăng ký đất đai:

- Chủ trì tổ chức thực hiện Đề án theo kế hoạch hàng năm được UBND tỉnh giao; chịu trách nhiệm lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính được quy định tại Điều 6 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể:

+ Thực hiện chỉnh lý biến động thường xuyên đối với bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai:


+ Tổ chức lập, cập nhật, chỉnh lý biến động các loại tài liệu thuộc hồ sơ địa chính theo quy định;


+ Cung cấp bản sao bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai (dạng số hoặc dạng giấy) cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sử dụng.


- Chịu trách nhiệm thu giá dịch vụ khi người sử dụng đất thực hiện các dịch vụ công theo bộ thủ tục hành chính về đất đai để thực hiện quyền của người sử dụng đất nhằm bù đắp chi phí cập nhật, chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện.


- Tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách để chuyển sang đơn vị sự nghiệp hoạt động tự chủ, tự đảm bảo 100% kinh phí hoạt động.

VI. KIẾN NGHỊ 
1. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương:

- Trích nguồn thu từ đất hàng năm phần ngân sách tỉnh được hưởng từ năm 2020 đến năm 2022 với tổng số tiền là 47,05 tỷ đồng để thực hiện việc đo vẽ, lập hoàn thiện hồ sơ địa chính 19 xã, phường, thị trấn còn lại (chưa thực hiện đo vẽ bản đồ địa chính theo Nghị quyết 54 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Giao Hội đồng nhân dân cấp huyện bố trí nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách cấp huyện để thực hiện hoàn thành việc cập nhật, chỉnh lý biến động các thửa đất kể từ khi đo đạc bản đồ địa chính đến hết năm 2020 với số tiền 27,09 tỷ đồng; đồng thời kể từ năm 2021, hàng năm bố trí ngân sách cấp huyện để giao nhiệm vụ cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cập nhật chỉnh lý biến động các thửa đất biến động do thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động trên địa bàn huyện.

- Ban hành đơn giá dịch vụ công để Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thu giá dịch vụ kể từ ngày 01/01/2020 khi người sử dụng đất thực hiện đăng ký biến động đất đai để thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai nhằm bù đắp chi phí cập nhật, chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định Luật Giá hiện hành và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ.
2. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh: Ban hành Nghị quyết chuyên đề nhằm chỉ đạo thực hiện./.

                                                         ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

�Xem lại
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